
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A1 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 
Tiết 2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A1 

Chào 

cờ 

C. 

Xuyến 

12A1 

Sinh 

C. 

Xuyến 

12A1 

Toán 

C. Th 

Vân 

12A1 

Văn 

C. Nguyệt 

-x- 

12A1z 

Địa PĐ 

C. Tâm 

12A1z 

Toán PĐ 

C. Th Vân 

Thứ 

ba 

12A1 

Tin 

C. 

Giang 

12A1 

Sử 

C. 

Thắm 

12A1 

TD 

T. Tuấn 

12A1 

CD 

C. T 

Dung 

12A1 

Văn 

C. 

Nguyệt 

-x- 

12A1z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

12A1z 

Sử PĐ 

C. Thắm 

-x- 

Thứ 

tư 

12A1 

Anh 

T. 

Long 

12A1 

TD 

T. Tuấn 

12A1 

CN 

T. 

Tuyên 

12A1 

Địa 

C. Tâm 

-x- 

12A1z 

Toán 

PĐ 

C. Th 

Vân 

12A1z 

Văn PĐ 

C. Nguyệt 

-x- 

Thứ 

năm 

12A1 

Anh 

T. Long 

12A1 

QP 

T. Hải 

12A1 

Toán 

C. Th 

Vân 

12A1 

Hóa 

C. Thu 

-x- 

12A1z 

Anh PĐ 

T. Long 

-x- -x- 

Thứ 

sáu 

12A1 

Tin 

C. 

Giang 

12A1 

Lý 

T. 

Tuyên 

12A1 

Văn 

C. 

Nguyệt 

12A1 

Hóa 

C. Thu 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A1 

Toán 

C. Th Vân 

12A1 

Lý 

T. Tuyên 

12A1 

SHL 

C. 

Xuyến 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A2 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 
Tiết 4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A2 

Chào 

cờ 

C. Ph 

Nga 

12A2 

CD 

C. T 

Dung 

12A2 

Sử 

C. 

Thắm 

12A2 

Toán 

C. Th Vân 

-x- 

12A2z 

Sử PĐ 

C. Thắm 

12A2z 

Địa PĐ 

C. Tâm 

Thứ 

ba 

12A2 

QP 

T. Hải 

12A2 

TD 

T. Tuấn 

12A2 

Anh 

C. Ph 

Nga 

12A2 

Văn 

C. 

Thành 

12A2 

Toán 

C. Th 

Vân 

-x- 

12A2z 

Toán PĐ 

C. Th Vân 

12A2z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

-x- 

Thứ 

tư 

12A2 

Tin 

C. 

Giang 

12A2 

Địa 

C. Tâm 

12A2 

TD 

T. 

Tuấn 

12A2 

CN 

T. 

Tuyên 

-x- 

12A2z 

Anh PĐ 

C. Ph Nga 

12A2z 

Toán 

PĐ 

C. Th 

Vân 

-x- 

Thứ 

năm 

12A2 

Văn 

C. Thành 

12A2 

Sinh 

C. 

Xuyến 

12A2 

Hóa 

C. Thu 

12A2 

Toán 

C. Th 

Vân 

-x- 

12A2z 

Văn PĐ 

C. Thành 

-x- -x- 

Thứ 

sáu 

12A2 

Hóa 

C. Thu 

12A2 

Lý 

T. 

Tuyên 

12A2 

Tin 

C. 

Giang 

12A2 

Văn 

C. 

Thành 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A2 

Lý 

T. Tuyên 

12A2 

Anh 

C. Ph Nga 

12A2 

SHL 

C. Ph 

Nga 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A3 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 
Tiết 2 Tiết 3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A3 

Chào 

cờ 

C. Mai 

12A3 

Lý 

C. Tươi 

12A3 

Địa 

C. Tuyên 

-x- 

12A3z 

Văn PĐ 

C. Hoa 

12A3z 

Sử PĐ 

C. Thắm 

Thứ 

ba 

12A3 

TD 

T. 

Tuấn 

12A3 

CN 

C. 

Tươi 

12A3 

CD 

C. T 

Dung 

12A3 

Toán 

C. Mai 

-x- 

12A3z 

Toán 

PĐ 

C. Mai 

12A3z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

12A3z 

Địa PĐ 

C. Tuyên 

Thứ 

tư 

12A3 

Hóa 

C. Thu 

12A3 

Toán 

C. 

Mai 

12A3 

Tin 

C. 

Giang 

12A3 

Anh 

T. Long 

-x- 

12A3z 

Toán PĐ 

C. Mai 

-x- -x- 

Thứ 

năm 

12A3 

Hóa 

C. Thu 

12A3 

Anh 

T. Long 

12A3 

Văn 

C. 

Hoa 

12A3 

Sinh 

C. 

Xuyến 

-x- -x- -x- 

12A3z 

Anh PĐ 

T. Long 

Thứ 

sáu 

12A3 

TD 

T. 

Tuấn 

12A3 

QP 

T. Hải 

12A3 

Tin 

C. 

Giang 

12A3 

Văn 

C. 

Hoa 

12A3 

Lý 

C. Tươi 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A3 

Sử 

C. 

Thắm 

12A3 

Toán 

C. 

Mai 

12A3 

Văn 

C. Hoa 

12A3 

SHL 

C. Mai 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A4 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 
Tiết 4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A4 

Chào cờ 

C. Năm 

12A4 

Toán 

C. Mai 

12A4 

Lý 

C. Tươi 

-x- 

12A4z 

Toán PĐ 

C. Mai 

12A4z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

-x- 

Thứ 

ba 

12A4 

Tin 

C. 

Nghiên 

12A4 

QP 

T. Hải 

12A4 

Anh 

C. Năm 

12A4 

CD 

C. T 

Dung 

-x- 

12A4z 

Anh PĐ 

C. Năm 

12A4z 

Toán 

PĐ 

C. Mai 

-x- 

Thứ 

tư 

12A4 

Toán 

C. Mai 

12A4 

CN 

C. 

Tươi 

12A4 

TD 

T. Tuấn 

12A4 

Văn 

C. Hoa 

12A4 

Sử 

C. Ng 

Đào 

-x- 

12A4z 

Sử PĐ 

C. Ng Đào 

-x- -x- 

Thứ 

năm 

12A4 

Hóa 

C. N Lan 

12A4 

Văn 

C. Hoa 

12A4 

TD 

T. 

Tuấn 

12A4 

Tin 

C. 

Nghiên 

-x- 

12A4z 

Địa PĐ 

C. Châu 

12A4z 

Văn PĐ 

C. Hoa 

Thứ 

sáu 

12A4 

Anh 

C. Năm 

12A4 

Văn 

C. Hoa 

12A4 

Địa 

C. Châu 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A4 

Toán 

C. Mai 

12A4 

Lý 

C. 

Tươi 

12A4 

Sinh 

C. M 

Hằng 

12A4 

Hóa 

C. N 

Lan 

12A4 

SHL 

C. Năm 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A5 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 
Tiết 2 

Tiết 

3 
Tiết 4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A5 

Chào 

cờ 

C. N 

Lan 

12A5 

Tin 

C. 

Nghiên 

12A5 

Văn 

C. 

Nguyệt 

12A5 

CD 

C. T 

Dung 

12A5 

Hóa 

C. N 

Lan 

-x- 

12A5z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

12A5z 

Văn PĐ 

C. Nguyệt 

-x- 

Thứ 

ba 

12A5 

Anh 

C. Ph 

Nga 

12A5 

Văn 

C. Nguyệt 

12A5 

Lý 

C. Lê Đào 

-x- 

12A5z 

Anh PĐ 

C. Ph Nga 

12A5z 

Toán 

PĐ 

T. 

Hiền 

-x- 

Thứ 

tư 

12A5 

TD 

T. 

Tuấn 

12A5 

Sử 

C. Ng 

Đào 

12A5 

Anh 

C. Ph Nga 

12A5 

Toán 

T. 

Hiền 

-x- 

12A5z 

Toán PĐ 

T. Hiền 

-x- -x- 

Thứ 

năm 

12A5 

CN 

C. Lê 

Đào 

12A5 

Lý 

C. Lê 

Đào 

12A5 

TD 

T. Tuấn 

12A5 

Văn 

C. 

Nguyệt 

12A5 

Toán 

T. 

Hiền 

-x- 

12A5z 

Sử PĐ 

C. Ng Đào 

12A5z 

Địa PĐ 

C. Châu 

Thứ 

sáu 

12A5 

Địa 

C. Châu 

12A5 

Sinh 

C. M 

Hằng 

12A5 

Toán 

T. Hiền 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A5 

QP 

T. Hải 

12A5 

Hóa 

C. N Lan 

12A5 

Tin 

C. 

Nghiên 

12A5 

SHL 

C. N 

Lan 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
12A6 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 
Tiết 2 Tiết 3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

12A6 

Chào 

cờ 

C. M 

Hằng 

12A6 

Toán 

T. Hiền 

12A6 

Anh 

C. Năm 

12A6 

Tin 

C. 

Nghiên 

-x- 

12A6z 

Toán 

PĐ 

T. 

Hiền 

12A6z 

CD PĐ 

C. T 

Dung 

12A6z 

Anh PĐ 

C. Năm 

Thứ 

ba 

12A6 

Hóa 

C. N 

Lan 

12A6 

Toán 

T. Hiền 

12A6 

TD 

T. 

Tuấn 

12A6 

Văn 

C. 

Thành 

-x- 

12A6z 

Địa PĐ 

C. Tuyên 

-x- -x- 

Thứ 

tư 

12A6 

Lý 

C. Lê Đào 

12A6 

Sử 

C. Ng 

Đào 

12A6 

Văn 

C. Thành 

-x- -x- -x- 

12A6z 

Sử PĐ 

C. Ng Đào 

Thứ 

năm 

12A6 

TD 

T. 

Tuấn 

12A6 

QP 

T. Hải 

12A6 

CN 

C. Lê 

Đào 

12A6 

Hóa 

C. N Lan 

-x- 

12A6z 

Toán PĐ 

T. Hiền 

12A6z 

Văn PĐ 

C. Thành 

Thứ 

sáu 

12A6 

Sinh 

C. M 

Hằng 

12A6 

Văn 

C. 

Thành 

12A6 

Toán 

T. Hiền 

12A6 

Địa 

C. Tuyên 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

12A6 

Lý 

C. Lê 

Đào 

12A6 

Tin 

C. 

Nghiên 

12A6 

CD 

C. T 

Dung 

12A6 

Anh 

C. 

Năm 

12A6 

SHL 

C. M 

Hằng 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A1 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A1 

Chào cờ 

C. 

Nghĩa 

11A1 

CD 

C. 

Thắm 

11A1 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A1 

Văn 

C. 

Nghĩa 

11A1 

Anh 

C. Tr 

Nga 

-x- -x- -x- 

11A1z 

Anh PĐ 

C. Tr Nga 

Thứ 

ba 

11A1 

Anh 

C. Tr 

Nga 

11A1 

Tin 

C. 

Giang 

11A1 

CN 

T. 

Tuyên 

11A1 

Toán 

T. 

Thanh 

11A1 

Địa 

C. 

Tuyên 

-x- 

11A1z 

Lý PĐ 

T. Tuyên 

11A1z 

Hóa PĐ 

C. L Anh 

Thứ tư 

11A1 

Lý 

T. 

Tuyên 

11A1 

Hóa 

C. L 

Anh 

11A1 

TD 

T. 

Phòng 

11A1 

Toán 

T. Thanh 

-x- 

11A1z 

Văn PĐ 

T. Vinh 

11A1z 

Toán PĐ 

T. Thanh 

Thứ 

năm 

11A1 

Anh 

C. Tr Nga 

11A1 

CN 

T. 

Tuyên 

11A1 

Lý 

T. 

Tuyên 

11A1 

Sinh 

C. H 

Loan 

-x- 

11A1z 

Nghề LV 

C. Xuyến 

Thứ 

sáu 

11A1 

Hóa 

C. L Anh 

11A1 

Văn 

C. Nghĩa 

11A1 

Toán 

T. 

Thanh 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A1 

TD 

T. 

Phòng 

11A1 

QP 

T. Hải 

11A1 

Sử 

C. Thắm 

11A1 

Văn 

C. 

Nghĩa 

11A1 

SHL 

C. 

Nghĩa 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A2 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A2 

Chào cờ 

T. Tuân 

11A2 

Văn 

C. 

Nghĩa 

11A2 

CN 

T. Tuân 

11A2 

Lý 

T. Tuân 

11A2 

CD 

C. 

Thắm 

-x- 

11A2z 

Nghề ĐDD 

T. Tuân 

Thứ 

ba 

11A2 

Hóa 

C. L Anh 

11A2 

Sử 

C. 

Thắm 

11A2 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A2 

Anh 

C. 

Năm 

-x- -x- -x- 

11A2z 

Anh PĐ 

C. Năm 

Thứ tư 

11A2 

TD 

T. 

Phòng 

11A2 

Tin 

C. 

Giang 

11A2 

Địa 

C. 

Tuyên 

11A2 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A2 

CN 

T. 

Tuân 

-x- 

11A2z 

Hóa PĐ 

C. L Anh 

11A2z 

Văn PĐ 

T. Vinh 

Thứ 

năm 

11A2 

Anh 

C. Năm 

11A2 

Toán 

T. B Thạch 

11A2 

Lý 

T. 

Tuân 

-x- 

11A2z 

Lý PĐ 

T. Tuân 

11A2z 

Toán PĐ 

T. B Thạch 

Thứ 

sáu 

11A2 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A2 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A2 

Anh 

C. Năm 

11A2 

Hóa 

C. L 

Anh 

11A2 

Văn 

C. 

Nghĩa 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A2 

Văn 

C. Nghĩa 

11A2 

QP 

T. Hải 

11A2 

TD 

T. Phòng 

11A2 

SHL 

T. 

Tuân 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A3 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A3 

Chào 

cờ 

C. 

Giang 

11A3 

Hóa 

C. N Lan 

11A3 

Anh 

C. Đỉnh 

-x- 

11A3z 

Hóa PĐ 

C. N Lan 

11A3z 

Văn PĐ 

T. Vinh 

Thứ ba 

11A3 

Văn 

C. 

Nghĩa 

11A3 

TD 

T. Đô 

11A3 

Tin 

C. 

Giang 

11A3 

CD 

C. 

Thắm 

11A3 

Sử 

C. Thắm 

-x- -x- -x- 

11A3z 

Lý PĐ 

T. Tuân 

Thứ tư 

11A3 

Văn 

C. Nghĩa 

11A3 

Lý 

T. 

Tuân 

11A3 

CN 

T. Tuân 

11A3 

Toán 

T. B 

Thạch 

-x- 

11A3z 

Toán PĐ 

T. B Thạch 

11A3z 

Anh PĐ 

C. Đỉnh 

Thứ 

năm 

11A3 

Lý 

T. Tuân 

11A3 

CN 

T. Tuân 

11A3 

TD 

T. Đô 

11A3 

QP 

T. Hải 

11A3 

Anh 

C. Đỉnh 

-x- 

11A3z 

Nghề LV 

C. M Hằng 

Thứ 

sáu 

11A3 

Văn 

C. 

Nghĩa 

11A3 

Anh 

C. Đỉnh 

11A3 

Địa 

C. 

Châu 

11A3 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A3 

Toán 

T. B 

Thạch 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A3 

Hóa 

C. N 

Lan 

11A3 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A3 

Toán 

T. B Thạch 

11A3 

SHL 

C. Giang 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A4 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A4 

Chào 

cờ 

C. 

Thắm 

11A4 

Anh 

C. Đỉnh 

11A4 

Sinh 

C. 

Xuyến 

11A4 

Văn 

C. Hoa 

11A4 

CN 

T. Tuân 

-x- 

11A4z 

Anh PĐ 

C. Đỉnh 

11A4z 

Văn PĐ 

C. Hoa 

Thứ 

ba 

11A4 

CD 

C. 

Thắm 

11A4 

Hóa 

T. T 

Thạch 

11A4 

TD 

T. Đô 

11A4 

Tin 

C. 

Giang 

11A4 

Toán 

T. B 

Thạch 

-x- 

11A4z 

Toán PĐ 

T. B Thạch 

-x- -x- 

Thứ tư 

11A4 

Lý 

T. 

Tuân 

11A4 

QP 

T. Hải 

11A4 

Hóa 

T. T Thạch 

11A4 

Anh 

C. Đỉnh 

-x- 

11A4z 

Nghề ĐDD 

T. Tuân 

Thứ 

năm 

11A4 

Văn 

C. Hoa 

11A4 

Lý 

T. Tuân 

11A4 

TD 

T. Đô 

11A4 

Toán 

T. B 

Thạch 

-x- 

11A4z 

Hóa PĐ 

T. T Thạch 

11A4z 

Lý PĐ 

T. Tuân 

Thứ 

sáu 

11A4 

Văn 

C. Hoa 

11A4 

Toán 

T. B Thạch 

11A4 

Anh 

C. Đỉnh 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A4 

Địa 

C. 

Châu 

11A4 

Sử 

C. Thắm 

11A4 

CN 

T. Tuân 

11A4 

Sinh 

C. 

Xuyến 

11A4 

SHL 

C. Thắm 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A5 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A5 

Chào cờ 

C. Tr 

Hằng 

11A5 

Sử 

C. 

Phượng 

11A5 

Văn 

C. Hoa 

11A5 

Toán 

C. Mai 

11A5 

Sinh 

C. 

Xuyến 

-x- 

11A5z 

Nghề LV 

C. Xuyến 

Thứ 

ba 

11A5 

Lý 

T. 

Tuyên 

11A5 

CD 

C. Ng 

Đào 

11A5 

Hóa 

T. T 

Thạch 

11A5 

CN 

T. 

Tuyên 

11A5 

Anh 

C. Tr 

Nga 

-x- 

11A5z 

Anh PĐ 

C. Tr Nga 

11A5z 

Lý PĐ 

T. Tuyên 

Thứ 

tư 

11A5 

Văn 

C. Hoa 

11A5 

TD 

T. Hà 

11A5 

Toán 

C. Mai 

-x- -x- -x- 

11A5z 

Toán PĐ 

C. Mai 

Thứ 

năm 

11A5 

Sinh 

C. 

Xuyến 

11A5 

Hóa 

T. T Thạch 

11A5 

Anh 

C. Tr Nga 

-x- 

11A5z 

Văn PĐ 

C. Hoa 

11A5z 

Hóa PĐ 

T. T Thạch 

Thứ 

sáu 

11A5 

CN 

T. 

Tuyên 

11A5 

Địa 

C. 

Tuyên 

11A5 

Anh 

C. Tr 

Nga 

11A5 

QP 

T. Hải 

11A5 

Lý 

T. 

Tuyên 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A5 

Văn 

C. Hoa 

11A5 

TD 

T. Hà 

11A5 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

11A5 

Toán 

C. Mai 

11A5 

SHL 

C. Tr 

Hằng 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A6 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A6 

Chào cờ 

C. H 

Loan 

11A6 

Hóa 

C. Thu 

11A6 

Sử 

C. 

Phượng 

11A6 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A6 

Anh 

C. Năm 

-x- 

11A6z 

Anh PĐ 

C. Năm 

11A6z 

Hóa PĐ 

C. Thu 

Thứ 

ba 

11A6 

Văn 

C. Thành 

11A6 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A6 

TD 

T. Đô 

11A6 

Lý 

T. 

Tuyên 

-x- 

11A6z 

Văn PĐ 

C. Thành 

11A6z 

Toán PĐ 

T. B Thạch 

Thứ 

tư 

11A6 

CD 

C. Ng 

Đào 

11A6 

Toán 

T. B Thạch 

11A6 

CN 

T. 

Tuyên 

11A6 

Địa 

C. 

Tuyên 

-x- 

11A6z 

Nghề ĐDD 

C. Hg Vân 

Thứ 

năm 

11A6 

CN 

T. 

Tuyên 

11A6 

TD 

T. Đô 

11A6 

Văn 

C. Thành 

11A6 

Anh 

C. Năm 

11A6 

Lý 

T. 

Tuyên 

-x- 

11A6z 

Lý PĐ 

T. Tuyên 

-x- -x- 

Thứ 

sáu 

11A6 

Văn 

C. 

Thành 

11A6 

Tin 

C. 

Giang 

11A6 

Sinh 

C. H 

Loan 

11A6 

Anh 

C. Năm 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A6 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A6 

Hóa 

C. Thu 

11A6 

QP 

T. Hải 

11A6 

SHL 

C. H 

Loan 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
11A7 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

11A7 

Chào cờ 

C. Thu 

11A7 

CN 

C. Hg 

Vân 

11A7 

Văn 

C. 

Thành 

11A7 

Hóa 

C. Thu 

-x- 

11A7z 

Hóa PĐ 

C. Thu 

11A7z 

Anh PĐ 

C. Đỉnh 

Thứ 

ba 

11A7 

Toán 

T. B Thạch 

11A7 

Lý 

C. Hg 

Vân 

11A7 

Địa 

C. 

Tuyên 

11A7 

CN 

C. Hg 

Vân 

-x- 

11A7z 

Nghề ĐDD 

C. Hg Vân 

Thứ 

tư 

11A7 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A7 

Anh 

C. Đỉnh 

11A7 

QP 

T. Hải 

11A7 

Sử 

C. 

Phượng 

-x- 

11A7z 

Văn PĐ 

C. Thành 

-x- -x- 

Thứ 

năm 

11A7 

Toán 

T. B 

Thạch 

11A7 

TD 

T. Tuấn 

11A7 

CD 

C. Ng 

Đào 

11A7 

Sinh 

C. 

Xuyến 

11A7 

Văn 

C. Thành 

-x- 

11A7z 

Toán PĐ 

T. B Thạch 

11A7z 

Lý PĐ 

C. Hg Vân 

Thứ 

sáu 

11A7 

Anh 

C. Đỉnh 

11A7 

TD 

T. Tuấn 

11A7 

Văn 

C. Thành 

11A7 

Sinh 

C. 

Xuyến 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

11A7 

Hóa 

C. Thu 

11A7 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

11A7 

Lý 

C. Hg 

Vân 

11A7 

Anh 

C. Đỉnh 

11A7 

SHL 

C. Thu 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A1 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A1 

Chào cờ 

C. Lê 

Đào 

10A1 

Sinh 

C. H 

Loan 

10A1 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A1 

Toán 

T. Hiền 

-x- 

10A1z 

Anh PĐ 

C. Tr Nga 

-x- -x- 

Thứ 

ba 

10A1 

Sử 

C. Ng 

Đào 

10A1 

Anh 

C. Tr Nga 

10A1 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A1 

CN 

C. H 

Loan 

-x- 

10A1z 

Toán PĐ 

T. Hiền 

10A1z 

Văn PĐ 

C. Nguyệt 

Thứ 

tư 

10A1 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A1 

TD 

T. Hà 

10A1 

Lý 

C. Lê Đào 

10A1 

Văn 

C. 

Nguyệt 

-x- 

10A1z 

Hóa PĐ 

T. T Thạch 

10A1z 

Lý PĐ 

C. Lê Đào 

Thứ 

năm 

10A1 

Sử 

C. Ng 

Đào 

10A1 

TD 

T. Hà 

10A1 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A1 

Toán 

T. Hiền 

10A1 

Văn 

C. 

Nguyệt 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A1 

Anh 

C. Tr 

Nga 

10A1 

Toán 

T. Hiền 

10A1 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A1 

Văn 

C. Nguyệt 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A1 

CD 

C. T 

Dung 

10A1 

Lý 

C. Lê 

Đào 

10A1 

QP 

T. 

Phòng 

10A1 

CN 

C. H 

Loan 

10A1 

SHL 

C. Lê 

Đào 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A2 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A2 

Chào cờ 

C. T 

Dung 

10A2 

Văn 

C. 

Nguyệt 

10A2 

Anh 

C. Tr 

Nga 

10A2 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A2 

CD 

C. T 

Dung 

-x- 

10A2z 

Hóa PĐ 

C. L Anh 

-x- -x- 

Thứ 

ba 

10A2 

Lý 

C. Lê Đào 

10A2 

Toán 

C. Th Vân 

10A2 

Hóa 

C. L 

Anh 

-x- 

10A2z 

Văn PĐ 

C. Nguyệt 

10A2z 

Toán PĐ 

C. Th Vân 

Thứ 

tư 

10A2 

Hóa 

C. L 

Anh 

10A2 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A2 

Văn 

C. Nguyệt 

10A2 

Toán 

C. Th 

Vân 

-x- 

10A2z 

Lý PĐ 

C. Lê Đào 

10A2z 

Anh PĐ 

C. Tr Nga 

Thứ 

năm 

10A2 

CN 

C. M 

Hằng 

10A2 

Sử 

C. Ng 

Đào 

10A2 

TD 

T. Hà 

10A2 

Sinh 

C. M 

Hằng 

10A2 

Lý 

C. Lê 

Đào 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A2 

Sử 

C. Ng 

Đào 

10A2 

Văn 

C. 

Nguyệt 

10A2 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A2 

Anh 

C. Tr Nga 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A2 

CN 

C. M 

Hằng 

10A2 

QP 

T. Phòng 

10A2 

Toán 

C. Th 

Vân 

10A2 

TD 

T. Hà 

10A2 

SHL 

C. T 

Dung 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A3 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A3 

Chào cờ 

C. Đỉnh 

10A3 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A3 

Văn 

C. Oanh 

10A3 

CN 

C. H 

Loan 

-x- 

10A3z 

Văn PĐ 

C. Oanh 

10A3z 

Hóa PĐ 

C. L Anh 

Thứ 

ba 

10A3 

CD 

C. T 

Dung 

10A3 

CN 

C. H 

Loan 

10A3 

Sử 

C. Ng 

Đào 

10A3 

QP 

T. Hải 

10A3 

Toán 

T. Hiền 

-x- 

10A3z 

Lý PĐ 

C. Lê Đào 

-x- -x- 

Thứ tư 

10A3 

Anh 

C. Đỉnh 

10A3 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A3 

Hóa 

C. L 

Anh 

10A3 

Toán 

T. Hiền 

10A3 

Lý 

C. Lê 

Đào 

-x- 

10A3z 

Anh PĐ 

C. Đỉnh 

10A3z 

Toán PĐ 

T. Hiền 

Thứ 

năm 

10A3 

TD 

T. Hà 

10A3 

Toán 

T. Hiền 

10A3 

Sinh 

C. H 

Loan 

10A3 

Sử 

C. Ng 

Đào 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A3 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A3 

TD 

T. Hà 

10A3 

Văn 

C. Oanh 

10A3 

Hóa 

C. L 

Anh 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A3 

Anh 

C. Đỉnh 

10A3 

Lý 

C. Lê Đào 

10A3 

SHL 

C. Đỉnh 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A4 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A4 

Chào cờ 

C. 

Nghiên 

10A4 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A4 

Lý 

C. Hg 

Vân 

10A4 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A4 

Toán 

T. Thanh 

-x- -x- -x- 

10A4z 

Lý PĐ 

C. Hg Vân 

Thứ 

ba 

10A4 

Lý 

C. Hg Vân 

10A4 

CN 

C. H 

Loan 

10A4 

Hóa 

C. L 

Anh 

10A4 

Sử 

C. 

Phượng 

-x- 

10A4z 

Hóa PĐ 

C. L Anh 

10A4z 

Toán PĐ 

T. Thanh 

Thứ 

tư 

10A4 

TD 

T. Hà 

10A4 

Anh 

T. Long 

10A4 

Văn 

C. Tr Dung 

10A4 

Hóa 

C. L 

Anh 

-x- 

10A4z 

Văn PĐ 

C. Tr 

Dung 

10A4z 

Anh PĐ 

T. Long 

Thứ 

năm 

10A4 

QP 

T. Hải 

10A4 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A4 

Sinh 

C. H 

Loan 

10A4 

Anh 

T. Long 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A4 

TD 

T. Hà 

10A4 

Sử 

C. 

Phượng 

10A4 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A4 

Toán 

T. 

Thanh 

10A4 

CN 

C. H 

Loan 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A4 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A4 

Toán 

T. Thanh 

10A4 

CD 

C. T 

Dung 

10A4 

SHL 

C. 

Nghiên 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A5 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A5 

Chào cờ 

C. Hg 

Vân 

10A5 

Toán 

T. 

Thanh 

10A5 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A5 

CN 

C. M 

Hằng 

10A5 

Lý 

C. Hg 

Vân 

-x- 

10A5z 

Lý PĐ 

C. Hg Vân 

-x- -x- 

Thứ 

ba 

10A5 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A5 

Văn 

C. Tr Dung 

10A5 

Sử 

C. 

Phượng 

10A5 

Toán 

T. Thanh 

-x- 

10A5z 

Toán PĐ 

T. Thanh 

10A5z 

Hóa PĐ 

T. T 

Thạch 

Thứ 

tư 

10A5 

QP 

T. Hải 

10A5 

Toán 

T. Thanh 

10A5 

TD 

T. Hà 

10A5 

Văn 

C. Tr 

Dung 

-x- 

10A5z 

Anh PĐ 

T. Long 

10A5z 

Văn PĐ 

C. Tr 

Dung 

Thứ 

năm 

10A5 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A5 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A5 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A5 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A5 

Sinh 

C. M 

Hằng 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A5 

Anh 

T. Long 

10A5 

CN 

C. M 

Hằng 

10A5 

TD 

T. Hà 

10A5 

CD 

C. 

Phượng 

10A5 

Sử 

C. 

Phượng 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A5 

Lý 

C. Hg Vân 

10A5 

Anh 

T. Long 

10A5 

SHL 

C. Hg 

Vân 

-x- -x- -x- -x- -x- 

 TKB tạo ra với FET phiên bản 5.37.5 vào lúc 31/01/2020 22:31 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/02/2020 

 

file:///D:/Há»�%20SÆ %20CHUYÃ�N%20MÃ�N%202019%20-%202020/THá»�I%20KHÃ�A%20BIá»�U%20-%20PHÃ�N%20CÃ�NG%20CM%20NÄ�M%20Há»�C%202019-2020/THá»�I%20KHÃ�A%20BIá»�U%20TUáº¦N%2024%20(Ã¡p%20dá»¥ng%20tá»«%20ngÃ y%2017-02-2020)/TKB%20TUáº¦N%2024%20Má»�I/TKB%20HK%20II%20Láº¦N%202%20(Ã¡p%20dá»¥ng%20tá»«%20tuáº§n%2023)_subgroups_days_vertical.html%23top


TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A6 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A6 

Chào cờ 

T. 

Thanh 

10A6 

CN 

C. M 

Hằng 

10A6 

Toán 

T. 

Thanh 

10A6 

Sử 

C. 

Phượng 

10A6 

Văn 

C. Tr 

Dung 

-x- -x- 

10A6z 

Lý PĐ 

C. Tươi 

-x- 

Thứ 

ba 

10A6 

CN 

C. M 

Hằng 

10A6 

Toán 

T. Thanh 

10A6 

Lý 

C. Tươi 

-x- 

10A6z 

Văn PĐ 

C. Tr 

Dung 

10A6z 

Anh PĐ 

C. Ph Nga 

Thứ 

tư 

10A6 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A6 

Sử 

C. 

Phượng 

10A6 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A6 

Địa 

C. 

Tuyên 

10A6 

Anh 

C. Ph 

Nga 

-x- 

10A6z 

Toán PĐ 

T. Thanh 

10A6z 

Hóa PĐ 

T. T 

Thạch 

Thứ 

năm 

10A6 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A6 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A6 

Sinh 

C. M 

Hằng 

10A6 

TD 

T. Hà 

10A6 

CD 

C. 

Phượng 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A6 

QP 

T. Hải 

10A6 

Toán 

T. Thanh 

10A6 

Tin 

C. Tr 

Hằng 

10A6 

Văn 

C. Tr Dung 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A6 

Anh 

C. Ph Nga 

10A6 

TD 

T. Hà 

10A6 

Lý 

C. Tươi 

10A6 

SHL 

T. Thanh 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - LÂM HÀ 

 
10A7 

Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 
Tiết 

1 

Tiết 

2 

Tiết 

3 

Tiết 

4 

Tiết 

5 

Thứ 

hai 

10A7 

Chào 

cờ 

C. Th 

Vân 

10A7 

Văn 

C. Tr Dung 

10A7 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A7 

Sử 

C. 

Phượng 

-x- 

10A7z 

Toán PĐ 

C. Th Vân 

-x- -x- 

Thứ 

ba 

10A7 

Toán 

C. Th 

Vân 

10A7 

CD 

C. 

Phượng 

10A7 

CN 

C. M 

Hằng 

10A7 

Anh 

C. Ph Nga 

-x- 

10A7z 

Hóa PĐ 

T. T 

Thạch 

10A7z 

Văn PĐ 

C. Tr 

Dung 

Thứ 

tư 

10A7 

Anh 

C. Ph 

Nga 

10A7 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A7 

Sử 

C. 

Phượng 

10A7 

Lý 

C. Tươi 

-x- 

10A7z 

Lý PĐ 

C. Tươi 

10A7z 

Anh PĐ 

C. Ph Nga 

Thứ 

năm 

10A7 

Toán 

C. Th Vân 

10A7 

Tin 

C. 

Nghiên 

10A7 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A7 

Địa 

C. 

Tuyên 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

sáu 

10A7 

Hóa 

T. T 

Thạch 

10A7 

Văn 

C. Tr 

Dung 

10A7 

QP 

T. Hải 

10A7 

TD 

T. Hà 

10A7 

CN 

C. M 

Hằng 

-x- -x- -x- -x- -x- 

Thứ 

bảy 

10A7 

TD 

T. Hà 

10A7 

Sinh 

C. M 

Hằng 

10A7 

Lý 

C. Tươi 

10A7 

Toán 

C. Th 

Vân 

10A7 

SHL 

C. Th 

Vân 

-x- -x- -x- -x- -x- 
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